
uigeli.xyz
ĐỀ 2 ĐỀ ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2025

MÔN: ĐỊA LÍ

Chủ đề Địa lí có 17 câu hỏi từ 501 đến 517
Câu 501:

Nguyên nhân nào dưới đây làm miền Bắc Việt Nam có thời tiết lạnh khô vào nửa đầu mùa đông?

A. Do tác động của gió mùa Đông Bắc.

B. Do tác động của gió mùa Tây Nam.

C. Do sự hình thành của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Do tác động của khối khí lạnh từ Bắc Ấn Độ Dương.

Câu 502:

Các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển là do

A. hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động nghiên cứu con giống được mở rộng.

B. nhân dân có nhiều kinh nghiệm, truyền thống trong đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

C. phương tiện đánh bắt, bảo quản thuỷ sản ngày càng hiện đại và đạt chất lượng cao.

D. công nghiệp chế biến thức ăn và nghiên cứu con giống ngày càng mở rộng.

Câu 503:

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời
kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016
sẽ là

A. 7468,25 triệu người. B. 7458,25 triệu người.

C. 7434,15 triệu người. D. 7522,35 triệu người.

Câu 504:

Nguyên nhân nào dưới đây làm vùng Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô sâu sắc?

A. Ảnh hưởng của gió Tín phong bán cầu Bắc có hướng đông bắc.

B. Do tác động của áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.

C. Do thời gian hình thành của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Sự tác động của gió Tây Nam từ áp cao từ Bắc Ấn Độ Dương.
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Câu 505:

Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA VÀ LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: mm)

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội,
Huế và TP Hồ Chí Minh?

A. TP Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất, cân bằng ẩm thấp nhất.

B. Cân bằng ẩm của TP Hồ Chí Minh cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.

C. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn TP Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.

D. Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm cao nhất, lượng bốc hơi lớn thứ hai.

Câu 506:

Cho bảng  số liệu sau:

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Huế

Hãy chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Huế.

A. Kết hợp cột đường B. Đường biểu diễn

C. Tròn D. Miền

Câu 507:
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Hãy cho biết bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa trên thể hiện đặc trưng khí hậu của các tỉnh/thành
phố nào sau đây?

A. Hà Nội, Lạng Sơn.

B. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau.

D. Thừa Thiên Huế và Lào Cai.

Câu 508:

Nguyên nhân chính phía Đông của Liên Bang Nga không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp?

A. Khí hậu lạnh giá khắc nghiệt.

B. Địa hình cao nguyên và đồi núi.

C. Đất đai kém màu mỡ.

D. Dân cư thưa thớt không có đủ lao động.

Câu 509:

Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ địa hình phân hoá đa dạng được phân ra thành khu vực nào dưới
đây?

A. Khu vực núi và cao nguyên, đồng bằng và đảo.

B. Khu vực đồng bằng, núi và cao nguyên.

C. Phía đông, phía tây và vùng trung tâm.

D. Vùng nội địa, đồng bằng và phía đông, phía tây.

Câu 510:

Đâu là yếu tố có giá trị ổn định, đồng thời là hạt nhân, là động lực liên kết và nhất thể hoá của liên
minh châu Âu (EU)?
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A. Liên kết vùng.

B. Đồng tiền chung Ơ-rô.

C. Bốn quyền tự do.

D. Hợp tác phát triển ngành hàng không.

Câu 511:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cơ cấu ngành công nghiệp tương đối đa dạng.

B. Giữa các ngành có sự ổn định về tỉ trọng.

C. Đang hình thành nên các ngành mũi nhọn.

D. Có sự chuyển dịch phù hợp với kinh tế tri thức.

Câu 512:

Ý nào dưới đây đúng nhất về ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện của vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ?

A. Khai thác thế mạnh của vùng, tạo động lực mới cho sự phát triển.

B. Cung cấp năng lượng cho vùng , tận dụng dụng lợi thế thuỷ năng.

C. Có trữ năng thuỷ điện dồi dào, nhiều nhà máy công suất lớn.

D. Tận dụng thế mạnh về chất lượng nguồn lao động có tay nghề.

Câu 513:

Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông
Hồng?

A. Diện tích đất canh tác giảm.

B. Tài nguyên thiên nhiên hạn chế.

C. Ô nhiễm môi trường.

D. Mật độ dân số đông.

Câu 514:

Nhân tố nào dưới đây giúp cho ngành hoạt động du lịch của nước ta phát triển và diễn ra quanh
năm?
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A. Khí hậu. B. Địa hình thuận lợi.

C. Vị trí địa lí thuận lợi. D. Chính sách phát triển.

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi từ 515 - 517:

Thủ phủ cam Quỳ Hợp và một số vùng cam lớn ở các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ…
những năm trước là vựa cam lớn của tỉnh Nghệ An nhưng nay đã bị chặt bỏ, diện tích còn lại không
nhiều do sâu bệnh phá hoại và chất lượng giống kém. Nhưng, vẫn còn nhiều vườn cam ở các huyện
Yên Thành, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghi Lộc… vẫn trĩu quả, đang vào mùa thu hoạch.

Vùng cam xã Đoài xã Nghi Diên giá bán bao giờ cũng cao gấp nhiều lần so với cam ở nơi khác.
Mặc cho giá cao, nhiều người vẫn muốn mua mà không có đủ hàng bán. Giá bình quân một quả cam
ở đây không phải chỉ có năm nay mà năm nào cũng không dưới 70.000 đồng, có lúc lên đến 100.000
đồng/quả, nhất là những quả cam chín muộn vào dịp Tết Nguyên đán.

Sở dĩ cam ở đây nổi tiếng thơm ngon, bán được giá cao bởi dưới lớp đất sâu ở vùng này có rất nhiều
vỏ nghêu, sò, ốc, hến, có lẽ xưa kia đây là bãi biển nên cam ở đây rất ngọt, thơm ngon và một
nguyên nhân nữa là cam ở đây được trồng từ cành chiết nên giữ nguyên được chất lượng vốn có của
giống cam xã Đoài ngày xưa để lại.

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An, tính đến đầu năm 2021, diện tích cam toàn
tỉnh có 4.735 ha nhưng sau đó chỉ còn lại gần 1.800 ha. Số diện tích còn lại tập trung ở các huyện
Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn… Đa phần diện tích cam còn lại được chăm sóc tốt nên vườn
nào cũng sai quả, quả to, có thể cho năng suất bình quân trên dưới 25 tấn/ha.

(Nguồn: nongnghiep.vn)

Câu 515:

Giả sử năm 2020, 1 quả cam Xã Đoài được bán với giá 70.000 đồng vậy bà con thu về được bao
nhiêu tiền từ 50 quả cam?

A. 35.000.000 đồng. B. 40.000.000 đồng. C. 3.500.000 đồng. D. 350.000 đồng.

Câu 516:

Sản lượng tính trên số diện tích trồng cam còn lại năm 2021 của tỉnh Nghệ An là

A. 45.000 tấn. B. 50.000 tấn. C. 118.375 tấn. D. 117.500 tấn.

Câu 517:

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho diện tích cam ở các thủ phủ cam giảm xuống đáng kể và chỉ còn
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lại còn ở một số huyện ở tỉnh Nghệ An?

A. Chất lượng đất ngày càng suy thoái.

B. Thị trường đầu ra cho sản phẩm bấp bênh.

C. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

D. Sâu bệnh phá hoại và chất lượng giống kém.

----------- Hết chủ đề Địa lí, hãy làm chủ đề tiếp theo nếu đã chọn ------

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Chủ đề Địa Lí

501. A 502. A 503. C 504. A 505. B 506. A 507. B 508. B 509. B 510. B

511. B 512. A 513. D 514. A 515. C 516. A 517. D

Chủ đề Địa lí có 17 câu hỏi từ 501 đến 517
Câu 501:

Nguyên nhân nào dưới đây làm miền Bắc Việt Nam có thời tiết lạnh khô vào nửa đầu mùa đông?

A. Do tác động của gió mùa Đông Bắc.

B. Do tác động của gió mùa Tây Nam.

C. Do sự hình thành của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Do tác động của khối khí lạnh từ Bắc Ấn Độ Dương.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về  thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Lời giải

Trong nửa đầu mùa đông, miền Bắc Việt Nam thường chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, mang
theo không khí lạnh khô khi đi qua lục địa Âu - Á ít bị biến tính làm cho thời tiết trở nên lạnh khô.

Câu 502:

Các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển là do

A. hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá và hoạt động nghiên cứu con giống được mở rộng.

B. nhân dân có nhiều kinh nghiệm, truyền thống trong đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

C. phương tiện đánh bắt, bảo quản thuỷ sản ngày càng hiện đại và đạt chất lượng cao.
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D. công nghiệp chế biến thức ăn và nghiên cứu con giống ngày càng mở rộng.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về vấn đề phát triển thuỷ sản.

Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản

Lời giải

Chú ý đề bài hỏi toàn ngành thuỷ sản bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng.

Vì vậy loại được đáp C và D, đáp án B cũng là nguyên nhân nhưng chưa đủ để ngành thuỷ sản ngày
càng phát triển, vậy chỉ còn đáp án A là đúng nhất. Hoạt động hậu cần nghề cá ở đây bao gồm hệ
thống các cảng cá, thu mua chế biến thuỷ sản, thiết bị hàng hải, mua bán ngư cụ, tàu thuyền,...

Câu 503:

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời
kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016
sẽ là

A. 7468,25 triệu người. B. 7458,25 triệu người.

C. 7434,15 triệu người. D. 7522,35 triệu người.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dựa vào lý thuyết về gia tăng dân số

Gia tăng dân số

Lời giải

- Ta có công thức:  Dân số năm sau = A * (1+ r)n

Trong đó:   A là dân số năm trước.

                   r là gia tăng tự nhiên (r = 1,2% = 0,012)

                   n là hiệu số năm sau với năm trước.

- Áp dụng công thức: 

   Biết dân số năm 2015 là 7346 (triệu người).

   Hiệu số năm 2016 với 2015 = 1 (năm))

=>  Dân số năm 2015 = 7346*(1+0,012)1 =7434,15 triệu người.
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Câu 504:

Nguyên nhân nào dưới đây làm vùng Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô sâu sắc?

A. Ảnh hưởng của gió Tín phong bán cầu Bắc có hướng đông bắc.

B. Do tác động của áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.

C. Do thời gian hình thành của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Sự tác động của gió Tây Nam từ áp cao từ Bắc Ấn Độ Dương.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về  thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Lời giải

Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ có mùa khô sâu sắc là do ảnh hưởng của gió Tín phong bán cầu Bắc
có hướng đông bắc. Thổi từ biển vào gây mưa lớn cho ven biển Trung Bộ và khô nóng cho Tây
Nguyên và Nam Bộ

Câu 505:

Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA VÀ LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: mm)

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về lượng mưa và lượng bốc hơi của Hà Nội,
Huế và TP Hồ Chí Minh?

A. TP Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất, cân bằng ẩm thấp nhất.

B. Cân bằng ẩm của TP Hồ Chí Minh cao hơn Huế và thấp hơn Hà Nội.

C. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn TP Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.

D. Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm cao nhất, lượng bốc hơi lớn thứ hai.
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Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào bảng số liệu.

Lời giải

Đáp án B là đáp án cần chọn vì Tp Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm thấp nhất chứ không phải cao hơn
Huế.

Cân bằng ẩm cao nhất  là  Huế  (+1868mm) sau  đó là  Hà  Nội  (+687mm) và  Tp Hồ Chí  Minh
(+245mm)

Câu 506:

Cho bảng  số liệu sau:

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng ở Huế

Hãy chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của Huế.

A. Kết hợp cột đường B. Đường biểu diễn

C. Tròn D. Miền

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết về  Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Lời giải

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở Huế là biểu đồ kết hợp cột đường.

Câu 507:
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Hãy cho biết bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa trên thể hiện đặc trưng khí hậu của các tỉnh/thành
phố nào sau đây?

A. Hà Nội, Lạng Sơn.

B. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau.

D. Thừa Thiên Huế và Lào Cai.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Lời giải

Đầu tiên là hãy quan sát thật kĩ nhiệt độ và lượng mưa giữa các tháng trong năm.

* Tiếp theo quan sát hàng nhiệt độ ta thấy:

+ Tháng 12 đến tháng 02 năm sau nhiệt độ dao động khoảng 19-20 độ. Không có tháng nào dưới 18
độ C. Vậy ta loại được được Hà Nội, Lào Cai và Lạng Sơn, Cà Mau và Thành phố Hồ Chi Minh.

=> Vì Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn là 3 tỉnh thuộc miền Bắc nước ta có mùa đông lạnh có đến 3
tháng nhiệt độ dưới 18 độ C.

=> Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau là 2 tỉnh thuộc miền Nam nước ta nhiệt độ các
tháng đều cao trên 24 độ C.

* Nhìn và lượng mưa ta thấy:

+ Lượng mưa nhiều đang lệch về thu đông từ các tháng 9 đến tháng 11 => lệch về thu đông. Đây
chính là biểu hiện đặc trưng của khu vực miền Trung nước ta.

=> Từ nhiệt độ và lượng mưa ta có thể suy ra đáp án cần chọn là B.

Câu 508:

Nguyên nhân chính phía Đông của Liên Bang Nga không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp?

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 10



uigeli.xyz
A. Khí hậu lạnh giá khắc nghiệt.

B. Địa hình cao nguyên và đồi núi.

C. Đất đai kém màu mỡ.

D. Dân cư thưa thớt không có đủ lao động.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về tự nhiên Liên Bang Nga.

Điều kiện tự nhiên và kinh tế

Lời giải

Nguyên nhân chính làm cho phía Đông của Liên Bang Nga không thuận lợi phát triển nông nghiệp
chính là yếu tố địa hình. Địa hình phía tây Liên Bang Nga chủ yếu là địa hình cao nguyên và đồi núi
điều này không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Câu 509:

Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ địa hình phân hoá đa dạng được phân ra thành khu vực nào dưới
đây?

A. Khu vực núi và cao nguyên, đồng bằng và đảo.

B. Khu vực đồng bằng, núi và cao nguyên.

C. Phía đông, phía tây và vùng trung tâm.

D. Vùng nội địa, đồng bằng và phía đông, phía tây.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện tự nhiên của Hoa Kỳ

Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên

Lời giải

Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ địa hình phân hoá đa dạng được phân ra thành khu vực núi và cao
nguyên, khu vực đồng bằng. Chú ý đề bài chỉ hỏi phần trung tâm lục địa Bắc Mỹ.

Câu 510:

Đâu là yếu tố có giá trị ổn định, đồng thời là hạt nhân, là động lực liên kết và nhất thể hoá của liên
minh châu Âu (EU)?
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A. Liên kết vùng.

B. Đồng tiền chung Ơ-rô.

C. Bốn quyền tự do.

D. Hợp tác phát triển ngành hàng không.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào lý thuyết về Liên minh châu Âu

Hợp tác và liên kết trong khu vực

Lời giải

Chú ý từ khoá: giá trị, hạt nhân, nhất thể hoá. Đây đều là các từ khoá có rất quan trọng khi nói đến
yếu tố chi phối các vấn đề khác đó chính là tiền. Đồng tiền chung Ơ-rô. Đồng Ơ-rô đã góp phần vào
hoàn thiện thị trường chung châu Âu, gỡ bỏ hàng rào phi thuế quan. Đây cũng chính là động lực
thúc đẩy vị thế của khu vực.

Câu 511:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cơ cấu ngành công nghiệp tương đối đa dạng.

B. Giữa các ngành có sự ổn định về tỉ trọng.

C. Đang hình thành nên các ngành mũi nhọn.

D. Có sự chuyển dịch phù hợp với kinh tế tri thức.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành.

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Lời giải

Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp đang có sự chuyển dịch rất rõ nét phù hợp với công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế tri thức của nước ta. Chứ không phải là ổn định giữa các
ngành.

Câu 512:

Ý nào dưới đây đúng nhất về ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện của vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ?
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A. Khai thác thế mạnh của vùng, tạo động lực mới cho sự phát triển.

B. Cung cấp năng lượng cho vùng , tận dụng dụng lợi thế thuỷ năng.

C. Có trữ năng thuỷ điện dồi dào, nhiều nhà máy công suất lớn.

D. Tận dụng thế mạnh về chất lượng nguồn lao động có tay nghề.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về Trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải

Loại B vì ngoài cung cấp năng lượng cho vùng thì còn cung cấp cho cả nước, vế sau chưa đủ ý. Loại
C vì đây là đặc điểm không phải vai trò. Loại D vì không chính xác vùng còn nhiều hạn chế về
nguồn lao động. Đáp án đầy đủ và thích hợp nhất là A việc phát triển thuỷ điện của vùng Trung du
và miền núi Bắc Bộ giúp cho vùng khai thác thế mạnh và đặc biệt là tạo động lực mới cho phát triển
của vùng.

Câu 513:

Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông
Hồng?

A. Diện tích đất canh tác giảm.

B. Tài nguyên thiên nhiên hạn chế.

C. Ô nhiễm môi trường.

D. Mật độ dân số đông.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về Đồng bằng sông Hồng.

Lời giải

Mật độ dân số quá đông gây nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở
đồng bằng sông Hồng. Dân số đông dẫn đến nhu cầu việc làm lớn gây khó khăn trong vấn đề giải
quyết, thêm vào đó là sức ép của dân số đông lên các vấn đề khác về kinh tế - văn hoá - xã hội.

Câu 514:

Nhân tố nào dưới đây giúp cho ngành hoạt động du lịch của nước ta phát triển và diễn ra quanh
năm?
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A. Khí hậu. B. Địa hình thuận lợi.

C. Vị trí địa lí thuận lợi. D. Chính sách phát triển.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về nhân tố ảnh hưởng đến ngành dịch vụ.

Các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ

Lời giải

Diễn ra quanh năm thì chỉ có yếu tố khí hậu mới giúp ngành được diễn ra quanh năm. Ví dụ vào
mùa hạ nước ta phát triển mạnh hoạt động du lịch biển từ Bắc vào Nam, ngoài ra thì khu vực phía
nam vĩ tuyến 16 hoạt động du lịch biển diễn ra quanh năm, phía bắc vĩ tuyến 16 có 2 mùa đông và
hè đều có thể phát triển du lịch với đặc trưng mùa.

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi từ 515 - 517:

Thủ phủ cam Quỳ Hợp và một số vùng cam lớn ở các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ…
những năm trước là vựa cam lớn của tỉnh Nghệ An nhưng nay đã bị chặt bỏ, diện tích còn lại không
nhiều do sâu bệnh phá hoại và chất lượng giống kém. Nhưng, vẫn còn nhiều vườn cam ở các huyện
Yên Thành, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghi Lộc… vẫn trĩu quả, đang vào mùa thu hoạch.

Vùng cam xã Đoài xã Nghi Diên giá bán bao giờ cũng cao gấp nhiều lần so với cam ở nơi khác.
Mặc cho giá cao, nhiều người vẫn muốn mua mà không có đủ hàng bán. Giá bình quân một quả cam
ở đây không phải chỉ có năm nay mà năm nào cũng không dưới 70.000 đồng, có lúc lên đến 100.000
đồng/quả, nhất là những quả cam chín muộn vào dịp Tết Nguyên đán.

Sở dĩ cam ở đây nổi tiếng thơm ngon, bán được giá cao bởi dưới lớp đất sâu ở vùng này có rất nhiều
vỏ nghêu, sò, ốc, hến, có lẽ xưa kia đây là bãi biển nên cam ở đây rất ngọt, thơm ngon và một
nguyên nhân nữa là cam ở đây được trồng từ cành chiết nên giữ nguyên được chất lượng vốn có của
giống cam xã Đoài ngày xưa để lại.

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An, tính đến đầu năm 2021, diện tích cam toàn
tỉnh có 4.735 ha nhưng sau đó chỉ còn lại gần 1.800 ha. Số diện tích còn lại tập trung ở các huyện
Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn… Đa phần diện tích cam còn lại được chăm sóc tốt nên vườn
nào cũng sai quả, quả to, có thể cho năng suất bình quân trên dưới 25 tấn/ha.

(Nguồn: nongnghiep.vn)

Câu 515:

Giả sử năm 2020, 1 quả cam Xã Đoài được bán với giá 70.000 đồng vậy bà con thu về được bao
nhiêu tiền từ 50 quả cam?
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A. 35.000.000 đồng. B. 40.000.000 đồng. C. 3.500.000 đồng. D. 350.000 đồng.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dựa vào thông tin đoạn văn.

Lời giải

50 quả cam, giá bán 1 quả là 70.000

= 70.000*50

= 3.500.000 (đồng)

Câu 516:

Sản lượng tính trên số diện tích trồng cam còn lại năm 2021 của tỉnh Nghệ An là

A. 45.000 tấn. B. 50.000 tấn. C. 118.375 tấn. D. 117.500 tấn.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dựa vào thông tin đoạn văn.

Lời giải

Số điện tích còn lại là 1800 ha, năng suất đạt 25 tấn/ha.

Áp dụng công thức: năng suất = sản lượng/diện tích

=> sản lượng = năng suất * diện tích

= 25 * 1800

= 45.000 (tấn).

Câu 517:

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho diện tích cam ở các thủ phủ cam giảm xuống đáng kể và chỉ còn
lại còn ở một số huyện ở tỉnh Nghệ An?

A. Chất lượng đất ngày càng suy thoái.

B. Thị trường đầu ra cho sản phẩm bấp bênh.

C. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

D. Sâu bệnh phá hoại và chất lượng giống kém.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải
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Dựa vào thông tin đoạn văn.

Lời giải

Thủ phủ cam Quỳ Hợp và một số vùng cam lớn ở các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ…
những năm trước là vựa cam lớn của tỉnh Nghệ An nhưng nay đã bị chặt bỏ, diện tích còn lại không
nhiều do sâu bệnh phá hoại và chất lượng giống kém.

----------- Hết chủ đề Địa lí, hãy làm chủ đề tiếp theo nếu đã chọn ------

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 16


